2

	BỘ CÔNG AN


Số:         /2023/TT-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023


DỰ THẢO

THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị 
tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về danh mục, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân, nguyên tắc và nguồn kinh phí bảo đảm cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức này.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với các trang thiết bị sau đây: Máy móc, thiết bị thuộc tài sản phục vụ công tác quản lý trong Công an nhân dân; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; thiết bị thông tin liên lạc; hệ thống thiết bị điện (hệ thống điều hòa trung tâm; hệ thống quạt thông gió cho cả tòa nhà; hệ thống đèn thắp sáng); máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công an các đơn vị, địa phương).
2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân, bao gồm: Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bệnh viện hạng III); Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bệnh viện hạng IV); Bệnh xá Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn; Bệnh xá cán bộ Trại tạm giam, Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; Y tế trung đoàn và tương đương, Y tế tiểu đoàn độc lập và tương đương, Y tế tiểu đoàn, Y tế cấp cục; Y tế Công an quận huyện và tương đương; Phòng khám đa khoa; Y tế cơ quan; Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng trong Công an nhân dân; Đội y tế dự phòng; Tổ y tế thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đội Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tổ y tế cơ động; Tổ y tế thuộc các Nhà nghỉ dưỡng, Nhà công vụ, Nhà khách; Y tế Công an xã, phường và tương đương (sau đây gọi chung là tuyến y tế cơ sở).
3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đảm bảo tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
1. Tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng mục đích, tiết kiệm,
hiệu quả, phù hợp với điều kiện ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Công an trong
từng giai đoạn và thực tế yêu cầu công tác của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân.
3. Đơn vị được trang bị các thiết bị y tế phải đảm bảo điều kiện về phạm vi hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất, nhân lực và công suất khai thác sử dụng thiết bị y tế đúng quy định.
4. Tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này là mức tối đa được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch, dự toán ngân sách; giao đầu tư, mua sắm; quản lý, sử dụng tài sản công phục vụ công tác, chiến đấu.
5. Đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn
vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, nguồn xã hội hóa, liên doanh, liên kết hoặc chương trình mục tiêu quốc gia có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng trang thiết bị cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân thì thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án hoặc hợp đồng xã hội hóa, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án hoặc hợp đồng xã hội hóa, liên doanh, liên kết không quy định cụ thể thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.
Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân
1. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trang bị tương đương Bệnh viện hạng III của Bộ Y tế cộng với yếu tố đặc thù trong Công an nhân dân và được quy định chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
2. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại Bệnh viện hạng IV; Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Học viện, Trường, Bộ tư lệnh, (cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế) trang bị tương đương Bệnh viện hạng IV của Bộ Y tế cộng với yếu tố đặc thù trong Công an nhân dân và được quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
3. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Học viện, Trường, Bộ tư lệnh, Trung đoàn; Bệnh xá cán bộ các Trại tạm giam, Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; Y tế cơ quan, Y tế trung đoàn và tương đương, Y tế tiểu đoàn độc lập và tương đương (cơ sở chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế), Phòng khám đa khoa, trang bị tương đương phòng khám đa khoa của Bộ Y tế cộng với yếu tố đặc thù trong Công an nhân dân và được quy định chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này. 
4. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại Y tế tiểu đoàn; Y tế cấp cục; Y tế công an quận, huyện và tương đương được quy định chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng được quy định chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này.
6. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại Tổ y tế thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tổ y tế cơ động; Tổ y tế thuộc các Nhà nghỉ dưỡng, Nhà công vụ, Nhà khách; Y tế xã, phường và tương đương được quy định chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này.
7.  Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại Đội y tế dự phòng được quy định chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư này.
8. Trường hợp Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu trang bị các trang thiết bị phục vụ hoạt động y tế vượt tiêu chuẩn định mức quy định tại Thông tư này, Công an các đơn vị, địa phương phải báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.
Điều 5. Kinh phí đảm bảo cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức
Kinh phí đảm bảo cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2023.
2. Bãi bỏ quy định về tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế quy định tại các văn bản sau:
a) Quyết định số 613/2001/QĐ-BCA(H11) ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành Quy định danh mục tiêu chuẩn hóa trang thiết bị y tế Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
b) Quyết định số 1256/2007/QĐ-BCA(H11) ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế cho bệnh xá các trường Công an nhân dân,
c) Thông tư số 72/2011/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế của bệnh viện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Điều 7. Điều khoản tham chiếu
1. Trường hợp trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở trong Công an nhân dân đã được trang bị vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này thì đơn vị được giao quản lý, sử dụng có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hình thức xử lý theo quy định tại Mục V, Chương II Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; trừ trường hợp được trang bị để thực hiện các kỹ thuật vượt tuyến đã được phê duyệt triển khai.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông
tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này.
2. Cục Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo Bộ Công an việc thực hiện quy định về tài chính của Công an các đơn vị, địa phương khi tiến hành trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.
3. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Thông tư này, Cục Y tế và Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lập dự án đầu tư bảo đảm tiêu chuẩn, định mức trang bị phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác của y tế cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định.
4. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Y tế) để được hướng dẫn kịp thời./.
 
	Nơi nhận:                                                                       
- Các đồng chí Thứ  trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Lưu: VT, H06.          
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